
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUẢNG VINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 155/QĐ-UBND Quảng Vinh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ thoát nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều, 

áp dụng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Quảng Vinh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng 

năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn phương pháp rà soát, 

phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-

2025; 

Xét đề nghị của Công chức Văn hóa - Xã hội xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát 

nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều, áp dụng giai đoạn 2022-2025 của 

các thôn trên địa bàn xã như sau: (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo được công 

nhận tại Quyết định này là căn cứ để thực hiện chế độ, chính sách và xây dựng 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Quảng Vinh năm 2024.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; Các thành 

viên Ban giảm nghèo xã; Các ban ngành, đoàn thể có liên quan; Trưởng các thôn 

và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.              

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH huyện; 

- Ban TV Đảng uỷ xã; 

- Lưu: VPUB. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Nguyễn Thành Tâm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ QUẢNG VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

DANH SÁCH HỘ NGHÈO NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND xã Quảng Vinh) 

        

STT 

hộ 

STT 

khẩu 
Họ tên CCCD 

Quan hệ với 

chủ hộ 
Năm sinh Giới tính 

Địa chỉ 

Thôn, tổ 

1 1 Hoàng Thị Lựu 046164002418 Chủ Hộ 15/10/1964 Nữ Cao Xá 

 2 Hoàng Thị  Phượng 046302000433 Con 08/12/2002 Nữ Cao Xá 

 3 Hoàng Thị Bảo Vy 046304005496 Con 23/04/2004 Nữ Cao Xá 

2 1 Đào Thị Cam 046136004177 Chủ Hộ 06/10/1936 Nữ Sơn Tùng 

3 1 Đoàn Quang Kiện 046050001011 Chủ Hộ 20/08/1950 Nam Sơn Tùng 

 2 Hoàng Thị Vạt 046156001724 Vợ/chồng 01/10/1956 Nữ Sơn Tùng 

 3 Đoàn Quang Nghĩa 046080008948 Con 20/02/1980 Nam Sơn Tùng 

4 1 Đoàn Thị Bến 046144005018 Chủ Hộ 01/01/1944 Nữ Sơn Tùng 

 2 Hồ Thị Thùy Trang 046307008570 Cháu 05/02/2007 Nữ Sơn Tùng 

5 1 Đoàn Thị Lưu 046139005000 Chủ Hộ 02/02/1939 Nữ Sơn Tùng 

6 1 Hồ Thị Biền 046165006553 Chủ Hộ 10/03/1965 Nữ Sơn Tùng 

 2 Hồ Quang Huy 046201008599 Con 28/10/2001 Nam Sơn Tùng 
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7 1 Hồ Thị Cang 046162005635 Chủ Hộ 01/09/1962 Nữ Sơn Tùng 

 2 Hồ Lê Quốc Bảo 046203008879 Con 08/12/2003 Nam Sơn Tùng 

8 1 Hồ Thụ 046048000635 Chủ Hộ 02/03/1948 Nam Sơn Tùng 

 2 Đoàn Thị Thuận 046152001357 Vợ/chồng 10/05/1952 Nữ Sơn Tùng 

9 1 Văn Thị Đẩu 046149004615 Chủ Hộ 10/10/1949 Nữ Sơn Tùng 

10 1 Đoàn Viết Hanh 046058008317 Chủ Hộ 10/09/1958 Nữ Phe Ba 

 2 Phạm Thị Hoa 046162002355 Vợ/chồng 01/01/1962 Nữ Phe Ba 

 3 Đoàn Viết Hùng 046085002803 Con 25/09/1985 Nam Phe Ba 

 4 Đoàn Thị Thùy 046198001299 Con 14/02/1998 Nữ Phe Ba 

11 1 Hồ Thị Điệu 046137000390 Chủ Hộ 01/05/1937 Nữ Phe Ba 

 2 Văn Thị Mỹ Nhung 046172002872 Con 02/05/1972 Nữ Phe Ba 

12 1 Hồ Bông ‘046046005134 Chủ Hộ 03/06/1946 Nam Phổ Lại 

 2 Hồ Viết Ân 046085006215 Con 28/10/1985 Nam Phổ Lại 

 3 Hoàng Thị Mừng 046190004083 Con 24/03/1990 Nữ Phổ Lại 

13 1 Hồ Khá 046025001647 Chủ Hộ 20/01/1925 Nam Phổ Lại 

 2 Hồ Thị Nẩm 046159003820 Con 01/09/1959 Nữ Phổ Lại 

 3 Hồ Duyệt 046065012605 Con 24/09/1965 Nam Phổ Lại 

14 1 Hồ Tấn Tri 046063005371 Chủ Hộ 28/03/1963 Nam Phổ Lại 

15 1 Hồ Thị Đải 046144005912 Chủ Hộ 04/04/1944 Nữ Phổ Lại 

 2 Hồ Thị Linh 046177004291 Con 01/01/1977 Nữ Phổ Lại 

 3 Lê Thị Kim Phượng 046301010726 Cháu 27/08/2001 Nữ Phổ Lại 
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 4 Lê Thị Như Quỳnh 046302005527 Cháu 19/12/2002 Nữ Phổ Lại 

16 1 Hồ Thị Lãm 046159003757 Chủ Hộ 01/01/1959 Nữ Phổ Lại 

17 1 Hồ Thị May 046144002117 Chủ Hộ 10/12/1944 Nữ Phổ Lại 

18 1 Hồ Thị Thí 046136004614 Chủ Hộ 10/02/1936 Nữ Phổ Lại 

19 1 Hồ Tùng Vọng 046064003943 Chủ Hộ 10/06/1964 Nam Phổ Lại 

20 1 Hoàng Thị Túc 046133004192 Chủ Hộ 01/01/1933 Nữ Phổ Lại 

21 1 Nguyễn Thị Tuyết 046144002111 Chủ Hộ 02/03/1944 Nữ Phổ Lại 

22 1 Trần Thị Sum 046146004007 Chủ Hộ 01/01/1946 Nữ Phổ Lại 

23 1 Hồ Thị Hường 046176001692 Chủ Hộ 17/02/1976 Nữ Lai Trung 

 2 Hồ Hoàng Bảo Long 046217011402 Con 21/02/2017 Nam Lai Trung 

24 1 Hồ Thị Niệm 046146005174 Chủ Hộ 01/03/1946 Nữ Lai Trung 

25 1 Hồ Thị Xê 046162005737 Chủ Hộ 30/07/1962 Nữ Lai Trung 

26 1 Hoàng Thị Phước 046159001196 Chủ Hộ 25/07/1959 Nữ Lai Trung 

 2 Trần Như Ý 046092000475 Con 20/09/1992 Nam Lai Trung 

27 1 Nguyễn Thị Hoa 046152006784 Chủ Hộ 01/02/1952 Nữ Lai Trung 

28 1 Trần Thị Thuỷ 046177006308 Chủ Hộ 10/02/1977 Nữ Lai Trung 

 2 Văn Đức Khang 046213012070 Con 04/11/2013 Nam Lai Trung 

 3 Văn Kỳ Hân 046316013426 Con 10/03/2016 Nữ Lai Trung 

29 1 Hồ Thị Sửu 046150005734 Chủ Hộ 04/02/1950 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

30 1 Lê Trọng 046028002334 Chủ Hộ 01/01/1928 Nam Thanh Cần Trọng Đức 

31 1 Nguyễn Thị Gái 046155005348 Chủ Hộ 19/09/1955 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 
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32 1 Nguyễn Thị Năm 046162011144 Chủ Hộ 16/07/1962 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

33 1 Nguyễn Thị Quy 046164008523 Chủ Hộ 03/08/1964 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

34 1 Phạm Thị Ô 046126001766 Chủ Hộ 20/08/1926 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

35 1 Trần Thị Hường 046164011743 Chủ Hộ 01/06/1964 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

36 1 Trần Thị Phương 046155003081 Chủ Hộ 01/01/1955 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

37 1 Trần Thị Thanh Chiến 046165002270 Chủ Hộ 01/08/1965 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

38 1 Trần Thị Thiu 046137005009 Chủ Hộ 01/01/1937 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

39 1 Võ Thị Mua 046128002400 Chủ Hộ 05/07/1928 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

 2 Trần Thị Hoàng 046166003790 Con 01/09/1966 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

40 1 Nguyễn Thị Muông 046149003514 Chủ Hộ 16/04/1949 Nữ Đồng Bào 

 2 Nguyễn Thị Thồn 046157008212 Anh/Em 12/09/1957 Nữ Đồng Bào 

41 1 Võ Thị Quốc 046154007578 Chủ Hộ 17/05/1954 Nữ Đồng Bào 

42 1 Võ Thị Thú 046143002043 Chủ Hộ 20/09/1943 Nữ Đồng Bào 

 2 Võ Thị Hòa 046159007403 Cháu 22/05/1959 Nữ Đồng Bào 

43 1 Nguyễn Thị Chạy 046148003055 Chủ Hộ 01/01/1948 Nữ Đông Lâm 

44 1 Nguyễn Thị Cúc 046157010483 Chủ Hộ 21/09/1957 Nữ Đông Lâm 

45 1 Nguyễn Thị Lít 046152000900 Chủ Hộ 03/09/1952 Nữ Đông Lâm 

46 1 Nguyễn Thị Lọc 046156001380 Chủ Hộ 15/09/1956 Nữ Đông Lâm 

 2 Nguyễn Quốc Bảo 046089003919 Con 19/05/1989 Nam Đông Lâm 

47 1 Trần Đút 046059001017 Chủ Hộ 02/02/1959 Nam Đông Lâm 

 2 Nguyễn Thị Út 046155008579 Vợ/chồng 10/03/1955 Nữ Đông Lâm 
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 3 Trần Hòa 046089001375 Con 25/12/1989 Nam Đông Lâm 

 4 Trần Thị Ẻo 046163002599 Anh/Em 20/03/1963 Nữ Đông Lâm 

48 1 Trần Thị Chát 046160007119 Chủ Hộ 01/01/1960 Nữ Đông Lâm 

49 1 Trần Thị Kem 046149000695 Chủ Hộ 08/09/1949 Nữ Đông Lâm 

50 1 Trần Thị Lời ( Xanh) 046153000846 Chủ Hộ 24/04/1953 Nữ Đông Lâm 

51 1 Trần Thị Ngừng 046154001010 Chủ Hộ 01/08/1954 Nữ Đông Lâm 

52 1 Cao Thị Huế 046152005457 Chủ Hộ 05/01/1952 Nữ Cổ Tháp 

 2 Cao Thị Nghịch 046159008979 Anh/Em 17/04/1954 Nữ Cổ Tháp 

53 1 Lê Thị Bính 046176011628 Chủ Hộ 01/01/1976 Nữ Cổ Tháp 

 2 Cao Thị Như Thủy 046313008820 Con 20/07/2013 Nữ Cổ Tháp 

54 1 Lê Thị Lài 046153004984 Chủ Hộ 16/07/1953 Nữ Cổ Tháp 

55 1 Lê Thị Liệu 046153008141 Chủ Hộ 18/12/1953 Nữ Cổ Tháp 

56 1 Trần Thanh Chạy 046050005386 Chủ Hộ 20/10/1950 Nam Cổ Tháp 

 2 Lê Thị Đẩu 046153004358 Vợ/chồng 10/03/1953 Nữ Cổ Tháp 

 3 Trần Thị Thu Thủy 046175011719 Con 01/01/1975 Nữ Cổ Tháp 

 4 Trần Đình Hải 046212014833 Cháu 14/10/2012 Nam Cổ Tháp 

57 1 Lê Quang 046072004532 Chủ Hộ 06/03/1972 Nam Ô Sa 

 2 Nguyễn Thị Hiền 046178004877 Vợ/chồng 01/01/1978 Nữ Ô Sa 

 3 Lê Thị Vân Khánh 046306008674 Con 07/06/2006 Nữ Ô Sa 

 4 Lê Văn Hiếu 046212005364 Con 31/05/2012 Nam Ô Sa 

58 1 Nguyễn Lãng 046051006292 Chủ Hộ 01/01/1951 Nam Ô Sa 
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 2 Lê Thị Thương 046153006992 Vợ/chồng 01/01/1953 Nữ Ô Sa 

 3 Nguyễn Đình Tỵ 046077001854 Con 02/02/1977 Nam Ô Sa 

59 1 Nguyễn Thị Don 046139004346 Chủ Hộ 20/04/1939 Nữ Ô Sa 

 2 Lê Văn Bôn 046078009962 Con 08/03/1978 Nam Ô Sa 

 3 Lê Trần Trung Hiếu 046206008032 Cháu 08/07/2006 Nam Ô Sa 

60 1 Nguyễn Thị Sen 046148000500 Chủ Hộ 01/01/1948 Nữ Ô Sa 

61 1 Phan Thị Heo 046135005307 Chủ Hộ 02/08/1935 Nữ Ô Sa 

62 1 Hoàng Thị Ổi 046145000446 Chủ Hộ 15/07/1945 Nữ Đức Trọng 

63 1 Nguyễn Chánh 046051000641 Chủ Hộ 20/06/1951 Nam Đức Trọng 

 2 Nguyễn Thái Bình 046076001737 Con 03/02/1976 Nam Đức Trọng 

64 1 Nguyễn Thị Đăng 046150000738 Chủ Hộ 15/10/1950 Nữ Đức Trọng 

65 1 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 046172001858 Chủ Hộ 09/07/1972 Nữ Đức Trọng 

 2 Hồ Thị Kim Chi 046304001113 Con 07/01/2004 Nữ Đức Trọng 

66 1 Nguyễn Thị Thẻo 046154001023 Chủ Hộ 01/03/1954 Nữ Đức Trọng 

 2 Nguyễn Thị Như Hiếu 046185007285 Con 20/09/1985 Nữ Đức Trọng 

67 1 Hoàng Thị Hảo 046150006544 Chủ Hộ 04/05/1950 Nữ Nam Dương 

68 1 Nguyễn Thị Chính 046147002591 Chủ Hộ 01/01/1947 Nữ Nam Dương 

69 1 Nguyễn Thị Kim Trâm 046154004395 Chủ Hộ 11/11/1954 Nữ Nam Dương 

70 1 Nguyễn Thị Manh 046152006624 Chủ Hộ 03/02/1952 Nữ Nam Dương 

71 1 Phan Thị Cua 046151002899 Chủ Hộ 01/01/1951 Nữ Nam Dương 

72 1 Phan Thị Xảo 046153004346 Chủ Hộ 04/07/1953 Nữ Nam Dương 
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73 1 Phan Văn Ngữ 046046004533 Chủ Hộ 06/04/1946 Nam Nam Dương 

74 1 Trương Thị Mau 046149005951 Chủ Hộ 10/05/1949 Nữ Nam Dương 

74 hộ 119       

   Quảng Vinh, ngày  08 tháng 12 năm 2023 

Người lập                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                      CHỦ TỊCH  

     

        

        

 

Thái Xuân Nhân 

                                      Lương Nguyễn Thành Tâm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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XÃ QUẢNG VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

 

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND xã Quảng Vinh) 

        

STT 

hộ 

STT 

khẩu 
Họ tên CCCD 

Quan hệ với 

chủ hộ 
Năm sinh 

Giới 

tính 

Địa chỉ 

Thôn, tổ 

1 1 Hồ Ngờ 046059001206 Chủ Hộ 02/03/1959 Nam Cao Xá 

 2 Đoàn Thị Thanh 046159006198 Vợ/chồng 05/04/1959 Nữ Cao Xá 

 3 Hồ Đức Nam 046211011271 Cháu 11/10/2011 Nam Cao Xá 

2 1 Hoàng Thừa 046047002093 Chủ Hộ 30/01/1947 Nam Cao Xá 

 2 Đoạn Thị Hạnh 046149000697 Vợ/chồng 12/07/1949 Nữ Cao Xá 

3 1 Hoàng Văn Hạnh 046068014884 Chủ Hộ 12/06/1968 Nam Lai Lâm 

 2 Trương Thị Liên 046172007390 Vợ/chồng 24/05/1972 Nữ Lai Lâm 

 3 Hoàng Thị Thanh Thu 046304002470 Con 18/01/2004 Nữ Lai Lâm 

 4 Hoàng Thị Thanh Hương 046308009000 Con 13/07/2008 Nữ Lai Lâm 

4 1 Nguyễn Thị Diện 046175008115 Chủ Hộ 14/04/1975 Nữ Lai Lâm 

 2 Cao Thị Diệu 046199006472 Con 19/07/1999 Nữ Lai Lâm 

 3 Cao Thị Linh 046032005970 Con 01/01/2000 Nữ Lai Lâm 

 4 Cao Đình Thành 046204010511 Con 28/01/2004 Nam Lai Lâm 

5 1 Đào Thị Ngọc Lệ 046179002463 Chủ Hộ 08/11/1979 Nữ Sơn Tùng 
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 2 Hồ Văn Nhật Hoàng 046208003444 Con 01/02/2008 Nam Sơn Tùng 

 3 Hồ Văn Hoàng Ngọc 046209004675 Con 19/05/2009 Nam Sơn Tùng 

6 1 Đoàn Tất 046045004586 Chủ Hộ 01/01/1945 Nam Sơn Tùng 

 2 Đoàn Thị Tươi 046148003285 Vợ/chồng 10/11/1948 Nữ Sơn Tùng 

 3 Đoàn Trường 046077007591 Con 01/01/1975 Nam Sơn Tùng 

7 1 Đoàn Thị Luyên 046155001701 Chủ Hộ 10/12/1955 Nữ Sơn Tùng 

 2 Hồ Thị Thu Sương 046180002308 Con 14/02/1980 Nữ Sơn Tùng 

8 1 Đoàn Thị Rê 046148000789 Chủ Hộ 21/04/1948 Nữ Sơn Tùng 

9 1 Hồ Thị Hải 046149000863 Chủ Hộ 16/10/1949 Nữ Sơn Tùng 

10 1 Hồ Thị Khi 046154006555 Chủ Hộ 15/07/1954 Nữ Sơn Tùng 

11 1 Hồ Thị Lúa 046153000543 Chủ Hộ 05/03/1953 Nữ Sơn Tùng 

 2 Văn Thị Như Liễu 046190001288 Con 29/08/1990 Nữ Sơn Tùng 

12 1 Nguyễn Thị Tằm 046148005988 Chủ Hộ 01/01/1948 Nữ Sơn Tùng 

13 1 Văn Bồ 046040000497 Chủ Hộ 20/01/1940 Nam Sơn Tùng 

 2 Đoạn Thị Nịu 046143000468 Vợ/chồng 15/05/1943 Nữ Sơn Tùng 

14 1 Văn Thị Khả 046127002301 Chủ Hộ 05/06/1927 Nữ Sơn Tùng 

 2 Hồ Thị Hạnh 046154001581 Con 20/06/1954 Nữ Sơn Tùng 

15 1 Hồ  Đích 046038001596 Chủ Hộ 01/01/1938 Nam Phổ Lại 

 2 Hồ Thị Cháu 046137005056 Vợ/chồng 01/02/1937 Nữ Phổ Lại 

16 1 Hồ Diệu 046047004984 Chủ Hộ 14/10/1947 Nam Phổ Lại 

 2 Hồ Thị Thời 046145005113 Vợ/chồng 01/02/1945 Nữ Phổ Lại 
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17 1 Hồ Lép 046037002622 Chủ Hộ 20/03/1937 Nam Phổ Lại 

18 1 Hồ Thị Chính 046161006134 Chủ Hộ 20/02/1961 Nữ Phổ Lại 

19 1 Hồ Thị Dỡn 046155001706 Chủ Hộ 01/01/1955 Nữ Phổ Lại 

 2 Hồ Chung 046075002715 Con 01/01/1975 Nam Phổ Lại 

20 1 Hồ Thị Lụt 046154002913 Chủ Hộ 29/05/1954 Nữ Phổ Lại 

21 1 Hồ Thị Mãng 046166003960 Chủ Hộ 10/02/1966 Nữ Phổ Lại 

 2 Hồ Ngọc Duy Trọng 046209012613 Con 21/11/2009 Nam Phổ Lại 

22 1 Hồ Thị Tụn 046133001924 Chủ Hộ 20/08/1933 Nữ Phổ Lại 

 2 Hồ Thị Khoai 046162010207 Con 20/06/1962 Nữ Phổ Lại 

23 1 Hồ Thị Ỷu 046149003850 Chủ Hộ 01/01/1949 Nữ Phổ Lại 

 2 Hồ Thị Dỉu 046158009098 Anh/Em 01/01/1958 Nữ Phổ Lại 

24 1 Hồ Tiến 046042003733 Chủ Hộ 01/01/1942 Nam Phổ Lại 

 2 Hồ Thị Giàng 046149002163 Vợ/chồng 15/07/1949 Nữ Phổ Lại 

25 1 Nguyễn Thị Ngận 046164004327 Chủ Hộ 01/01/1961 Nữ Phổ Lại 

 2 Nguyễn Thị Hợi 046172004486 Anh/Em 25/03/1972 Nữ Phổ Lại 

26 1 Nguyễn Thị Tham 046135003789 Chủ Hộ 20/10/1935 Nữ Phổ Lại 

28 1 Nguyễn Thị Tuyết 046153003070 Chủ Hộ 01/01/1953 Nữ Phổ Lại 

 2 Nguyễn Văn Giáp 046060009289 Con 01/01/1958 Nam Phổ Lại 

27 1 Nguyễn Thị Tuyết 046155009070 Chủ Hộ 21/12/1955 Nam Phổ Lại 

29 1 Trần Quang Minh 046076013768 Chủ Hộ 01/01/1976 Nam Phổ Lại 

 2 Trần Quang Thuận 00000 Con 01/01/2003 Nam Phổ Lại 
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 3 Trần Ái Hạnh 046308003431 Con 01/11/2008 Nữ Phổ Lại 

30 1 Trần Thị Bảy 046170004293 Chủ Hộ 20/10/1970 Nữ Phổ Lại 

 2 Trần Thị Chuối 046195012722 Con 14/02/1995 Nữ Phổ Lại 

 3 Trần Gia Bảo 046211001639 Con 18/10/2011 Nam Phổ Lại 

31 1 Trần Thị Mai 046167005155 Chủ Hộ 01/01/1967 Nữ Phổ Lại 

 2 Trần Đoàn 046078010370 Anh/Em 11/11/1978 Nam Phổ Lại 

32 1 Trần Thị Phố 046148000822 Chủ Hộ 26/05/1948 Nam Phổ Lại 

33 1 Trần Thị Thảo 046170005761 Chủ Hộ 01/01/1970 Nữ Phổ Lại 

 2 Hồ Thoáng 046066005816 Vợ/chồng 01/01/1966 Nam Phổ Lại 

 3 Hồ Thị Thanh 046306002089 Con 01/01/2006 Nữ Phổ Lại 

34 1 Hồ Thị Cớ 046141005163 Chủ Hộ 12/06/1941 Nữ Lai Trung 

35 1 Hồ Thị Doan 046142005489 Chủ Hộ 01/01/1942 Nữ Lai Trung 

36 1 Hồ Thị Hằng 046177007909 Chủ Hộ 01/05/1977 Nữ Lai Trung 

 2 Văn Thị Thu Hoài 046198004577 Con 27/06/1998 Nữ Lai Trung 

 3 Văn Đình Quang 046203011205 Con 01/08/2003 Nam Lai Trung 

37 1 Hồ Thị Phin 046138004564 Chủ Hộ 14/06/1938 Nữ Lai Trung 

38 1 Hồ Tự 046066001443 Chủ Hộ 05/06/1966 Nam Lai Trung 

 2 Phạm Thị Hạnh 046167001382 Vợ/chồng 02/11/1967 Nữ Lai Trung 

 3 Hồ Viết Thuận 046095007492 Con 14/11/1995 Nam Lai Trung 

39 1 Hoàng Chuỷ 046085015314 Chủ Hộ 16/01/1985 Nam Lai Trung 

40 1 Phạm Hiệp 046082001452 Chủ Hộ 20/05/1982 Nam Lai Trung 
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 2 Nguyễn Thị Thúy 046183012737 Vợ/chồng 15/08/1983 Nữ Lai Trung 

 3 Phạm Khánh Ngọc 046306001013 Con 15/08/2006 Nữ Lai Trung 

 4 Phạm Ngọc Thanh Mai 046308008228 Con 28/06/2008 Nữ Lai Trung 

 5 Phạm Nguyễn Huy Hoàng 046220001611 Con 07/03/2020 Nam Lai Trung 

41 1 Phạm Thị Hòa 046160001188 Chủ Hộ 10/04/1960 Nữ Lai Trung 

42 1 Phạm Thị Vỹ 046134002645 Chủ Hộ 18/06/1934 Nữ Lai Trung 

43 1 Văn Chưởng 046035003149 Chủ Hộ 01/01/1936 Nam Lai Trung 

 2 Phan Thị Hảo 046135002341 Vợ/chồng 01/01/1935 Nữ Lai Trung 

44 1 Văn Duyên 046043000348 Chủ Hộ 20/03/1943 Nam Lai Trung 

 2 Lê Thị Đẩu 046137001957 Vợ/chồng 07/02/1937 Nữ Lai Trung 

45 1 Đặng Thị Bạch 046143000370 Chủ Hộ 07/07/1943 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

46 1 Nguyễn Thị Nữ 046145006390 Chủ Hộ 01/01/1945 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

47 1 Trần Thị Dưa 046142004908 Chủ Hộ 02/03/1942 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

49 1 Trần Thị Hồng 046146000692 Chủ Hộ 02/02/1946 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

48 1 Trần Thị Hồng 046147005759 Chủ Hộ 07/07/1947 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

50 1 Trần Thị Hường 046167001766 Chủ Hộ 05/10/1967 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

 2 Trần Thị Na 046304000572 Con 10/01/2004 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

 3 Trần Thị Kính 046131003532 Bố/mẹ 10/05/1931 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

51 1 Trần Thị Huyền 046148005483 Chủ Hộ 12/06/1948 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

52 1 Trần Thị Tơ 046151000770 Chủ Hộ 13/05/1951 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

 2 Hồ Thị Thanh Phước 046178002046 Con 07/06/1978 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 
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53 1 Văn Thị Đẽo 046138001890 Chủ Hộ 03/06/1938 Nữ Thanh Cần Trọng Đức 

54 1 Đỗ Bá Bình 046071008488 Chủ Hộ 10/05/1971 Nam Đồng Bào 

 2 Lê Thị Huê 046175008386 Vợ/chồng 15/08/1975 Nữ Đồng Bào 

 3 Đỗ Nguyên Phương 046207007958 Con 15/06/2007 Nam Đồng Bào 

 4 Đỗ Mạnh Cường 046208006298 Con 10/12/2008 Nam Đồng Bào 

 5 Đỗ Sĩ Đại 046215004932 Con 20/11/2015 Nam Đồng Bào 

55 1 Nguyễn Duyên 046073009735 Chủ Hộ 01/03/1973 Nam Đồng Bào 

 2 Hồ Thị Liễu 046177004400 Vợ/chồng 20/05/1977 Nữ Đồng Bào 

 3 Nguyễn Thưởng 046201004085 Con 21/10/2001 Nam Đồng Bào 

 4 Nguyễn Thị Minh Thư 046313005287 Con 27/04/2013 Nữ Đồng Bào 

 5 Nguyễn Thị Minh Thúy 046316011765 Con 18/10/2016 Nữ Đồng Bào 

56 1 Trần Ngọc Hóa 046075004589 Chủ Hộ 01/01/1975 Nam Đồng Bào 

57 1 Trần Thị Ánh 046185001277 Chủ Hộ 01/01/1985 Nữ Đồng Bào 

58 1 Trần Thị Di 046168015327 Chủ Hộ 20/10/1968 Nữ Đồng Bào 

59 1 Hồ Thị Mưng 046189007380 Chủ Hộ 28/10/1989 Nữ Đông Lâm 

 2 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 046313013309 Con 20/01/2013 Nữ Đông Lâm 

 3 Nguyễn Anh Thư 046315013309 Con 23/11/2015 Nữ Đông Lâm 

 4 Nguyễn Nhã Uyên 046318010887 Con 17/11/2018 Nữ Đông Lâm 

60 1 Nguyễn Thị Cúc 046147000477 Chủ Hộ 12/09/1947 Nữ Đông Lâm 

61 1 Nguyễn Thị Tuyết 046146000569 Chủ Hộ 01/09/1946 Nữ Đông Lâm 

62 1 Trần  Thấp 046049000511 Chủ Hộ 05/01/1949 Nam Đông Lâm 
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 2 Trần Thị Muôn 046152000870 Vợ/chồng 23/09/1952 Nữ Đông Lâm 

63 1 Trần Công Lúc 046071001649 Chủ Hộ 25/02/1971 Nam Đông Lâm 

 2 Trần Thị Bé 046175001696 Vợ/chồng 01/08/1975 Nữ Đông Lâm 

 3 Trần Công Bình 046204001320 Con 01/01/2004 Nam Đông Lâm 

 4 Trần Công Minh 046213002200 Con 01/01/2010 Nam Đông Lâm 

64 1 Trần Quốc Tuấn 046077001573 Chủ Hộ 18/01/1977 Nam Đông Lâm 

 2 Nguyễn Thị Tùng 046171001552 Vợ/chồng 05/08/1971 Nữ Đông Lâm 

 3 Trần Thị Thanh Thảo 046306001183 Con 30/12/2006 Nữ Đông Lâm 

 4 Trần Lê Văn Chính 046209002791 Con 09/04/2009 Nam Đông Lâm 

 5 Trần Lê Văn Ân 046211010067 Con 28/08/2011 Nam Đông Lâm 

65 1 Trần Thị Diễm Phúc 068186001263 Chủ Hộ 20/08/1986 Nữ Đông Lâm 

 2 Trần Nguyễn Gia Bình 077215004847 Con 06/10/2015 Nam Đông Lâm 

66 1 Trần Thị Dưng 046146000548 Chủ Hộ 15/05/1950 Nữ Đông Lâm 

67 1 Trần Thị Gái 046146005664 Chủ Hộ 01/01/1946 Nữ Đông Lâm 

68 1 Trần Thị Hẹ 046160001193 Chủ Hộ 03/01/1960 Nữ Đông Lâm 

 2 Trần Đạo Cần 046060001164 Vợ/chồng 20/10/1960 Nam Đông Lâm 

 3 Nguyễn Thị Kim Oanh 044186004827 Con 15/05/1986 Nữ Đông Lâm 

69 1 Trần Thị Mến 046156001129 Chủ Hộ 12/02/1956 Nữ Đông Lâm 

70 1 Trần Thị Thúy 046170008330 Chủ Hộ 28/06/1970 Nữ Đông Lâm 

 2 Trần Thị Thủy Ngân 046304011444 Con 12/04/2004 Nữ Đông Lâm 

71 1 Trần Thị Xuê 046155003098 Chủ Hộ 12/03/1955 Nữ Đông Lâm 
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72 1 Hoàng Thị Duân 046134002275 Chủ Hộ 20/04/1934 Nữ Cổ Tháp 

73 1 Trần Thị Lòng 046140005673 Chủ Hộ 03/03/1940 Nữ Cổ Tháp 

 2 Trần Thị Hồng 046163005170 Con 02/12/1963 Nữ Cổ Tháp 

 3 Trần Đạt 046204002718 Cháu 02/09/2004 Nam Cổ Tháp 

74 1 Văn Thị Thuấn 046141002424 Chủ Hộ 17/07/1941 Nữ Cổ Tháp 

 2 Trần Thị Hiền 046167004188 Con 01/01/1967 Nữ Cổ Tháp 

 3 Trần Thanh Hùng 046070009745 Con 20/08/1970 Nam Cổ Tháp 

 4 Trần Thị Oanh 046175004171 Con 01/01/1975 Nữ Cổ Tháp 

 5 Trần Thanh Phú 046095003860 Cháu 07/11/1995 Nam Cổ Tháp 

75 1 Lê Thị Quạ 046152001087 Chủ Hộ 01/01/1952 Nữ Ô Sa 

 2 Nguyễn Tranh 046075008502 Con 02/01/1975 Nam Ô Sa 

76 1 Trần Thị Viếng 046145006575 Chủ Hộ 01/01/1945 Nữ Ô Sa 

77 1 Hồ Xuân 046089009715 Chủ Hộ 01/05/1989 Nam Đức Trọng 

 2 Hồ Ngọc Nam 046214013234 Con 14/04/2014 Nam Đức Trọng 

78 1 Nguyễn Thị Diện 046145003887 Chủ Hộ 01/02/1945 Nữ Đức Trọng 

79 1 Nguyễn Thị Lễ 046163010612 Chủ Hộ 15/12/1963 Nữ Đức Trọng 

80 1 Nguyễn Thị Thọ 046159001229 Chủ Hộ 03/06/1959 Nữ Đức Trọng 

81 1 Nguyễn Thị Xuyên 046150000727 Chủ Hộ 30/12/1950 Nữ Đức Trọng 

82 1 Trần Thị Thủy 046167011863 Chủ Hộ 16/02/1967 Nữ Đức Trọng 

 2 Nguyễn Hữu Ngọc 046202001779 Con 30/10/2002 Nam Đức Trọng 

83 1 Nguyễn Thái Dương 046082009960 Chủ Hộ 19/06/1982 Nam Nam Dương 
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84 1 Nguyễn Thị Gái 046165004313 Chủ Hộ 03/08/1965 Nữ Nam Dương 

 2 Phan Thị Chẻo 046138005115 Bố/mẹ 07/05/1938 Nữ Nam Dương 

 3 Nguyễn Thị Liên 046167012141 Anh/Em 09/11/1967 Nữ Nam Dương 

 4 Nguyễn Thị Kiều My 046302004062 Khác 23/03/2002 Nữ Nam Dương 

85 1 Phan Oai 046065004152 Chủ Hộ 04/08/1965 Nam Nam Dương 

 2 Nguyễn Thị Kiều 046170007891 Vợ/chồng 01/01/1970 Nữ Nam Dương 

 3 Phan Nguyễn Bảo Châu 00000 Con 20/02/2013 Nữ Nam Dương 

86 1 Phan Thị Dàng 046151005136 Chủ Hộ 16/08/1951 Nữ Nam Dương 

87 1 Phan Thị Lành 045167003239 Chủ Hộ 21/01/1967 Nữ Nam Dương 

88 1 Phan Thị Xuân 046147006441 Chủ Hộ 01/01/1947 Nữ Nam Dương 

 2 Phan Đăng Nhân 046079007320 Con 01/01/1979 Nam Nam Dương 

88 hộ 

172 

khẩu       

                                                      Quảng Vinh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

Người lập                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                      CHỦ TỊCH  

     

        

        

Thái Xuân Nhân                        Lương Nguyễn Thành Tâm 
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